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STT HỌ VÀ TÊN MÃ SV QUẬN SV 

THỰC TẬP 

GHI CHÚ 

1 Trần Thị Thanh Huyền 393023 Thanh Xuân  

2 Tống Thị Thúy Hòa 402802 Thanh Xuân  

3 Nguyễn Phương Anh 402745 Thanh Xuân  

4 Đào Thị Thúy 403136 Thanh Xuân  

5 Trịnh Thị Hương 403132 Thanh Xuân  

6 Nguyễn Hương Giang 403146 Thanh Xuân  

7 Phạm Thị Huyền 403110 Thanh Xuân  

8 Nguyễn Thị Kim Thoan  402702 Thanh Xuân  

9 Nguyễn Hữu Bách 403630 Thanh Xuân  

10 Nguyễn Lê Ngọc 402805 Thanh Xuân  

11 Đỗ Mai Hương  402659 Thanh Xuân  

12 Nguyễn Thị Thuận 402656 Thanh Xuân  

13 Vũ Thùy Trang 402407 Thanh Xuân  

14 Kiều Phương Linh 402405 Thanh Xuân  

15 Trần Hoài An 400638 Thanh Xuân  

16 Nguyễn Tú Uyên 393128 Thanh Xuân  

17 Đào Tuấn Ngọc 403558 Thanh Xuân  

18 Lê Hương Giang 403266 Thanh Xuân  

19 Hà Thị Ngọc Linh 403134 Thanh Xuân  

0 Hoàng Lệ Khánh Linh 403126 Thanh Xuân  

21 Lê Thị Hảo 403125 Thanh Xuân  

22 Nguyễn Thị Hương Ly 400554 Thanh Xuân  

23 Trần Thị Hằng 403151 Thanh Xuân  

24 Phạm Thị Thảo Ngọc 401941 Thanh Xuân  



  

25 Hà Thị Minh Phương 402234 Thanh Xuân  

26 Phạm Mai Phương 402007 Thanh Xuân  

27 Hoàng Phương Linh 400708 Thanh Xuân  

28 Đoàn Thị Khánh Hoà 401531 Thanh Xuân  

29 Trần Hải Nam  403626 Hoàng Mai  

30 Phạm Thị Hằng 402612 Hoàng Mai  

31 Trịnh Khánh Linh 402125 Hoàng Mai  

32 Nguyễn Thị Trâm Anh 400534 Hoàng Mai  

33 Trịnh Hải Anh 401233 Hoàng Mai  

34 Ngô Thanh Huyền 402370 Hoàng Mai  

35 Hoàng Bích Ngọc 400523 Hoàng Mai  

36 Trần Thị Thanh Xuân  403516 Hoàng Mai  

37 Vi Công Sang 400913 Hoàng Mai  

38 Phan Thị Thanh Tâm  400965 Hoàng Mai  

39 Nguyễn Thị Huyền  403534 Hoàng Mai  

40 Lý Thái Bảo 403627 Hoàng Mai  

41 Hồ Thị Kim Phụng 403423 Hai Bà Trưng  

42 Phạm Văn Đông 403135 Hai Bà Trưng  

43 Vũ Trung Dũng 390348 Hai Bà Trưng  

44 Nguyễn Thu Yến 402236 Hai Bà Trưng  

45 Bùi Mai Anh 400724 Hai Bà Trưng  

46 Nguyễn Hà Phương 403250 Hai Bà Trưng  

47 Đỗ Ngọc Anh 401742 Hai Bà Trưng  

48 Nguyễn Thị Thanh Mai 401748 Hai Bà Trưng  

49 Vũ Quốc Đạt 391663 Hai Bà Trưng  

50 Phạm Thùy Dương 402123 Hai Bà Trưng  

51 Nguyễn Thị Hương Ninh 392061 Hai Bà Trưng  

52 Thiều Minh Châu 403356 Hai Bà Trưng  

53 Phan Gia Minh 393139 Hoàn Kiếm  

54 Tô Minh Đạt 391809 Hoàn Kiếm  

55 Nguyễn Thị Minh Tú 401443 Hoàn Kiếm  



  

56 Nguyễn Thị Ngọc Anh 403469 Hoàn Kiếm  

57 Nguyễn Thùy Dung 402422 Hoàn Kiếm  

58 Chu Tuệ Anh 401724 Hoàn Kiếm  

59 Nguyễn Thị Thùy Vân 403328 Hoàn Kiếm  

60 Phan Thị Minh 401915 Hoàn Kiếm  

61 Bùi Thị Thu Hà 390413 Hoàn Kiếm  

62 Nguyễn Thị Thu Phương 400956 Hoàn Kiếm  

63 Nguyễn Hữu Ngọc 401215 Hoàn Kiếm  

64 Phạm Thị Thanh Vân  400313 Long Biên  

65 Nguyễn Khánh Toàn 400630 Long Biên  

66 Đào Thị Thanh Nga 400532 Long Biên  

67 Nguyễn Thị Hồng 303134 Long Biên  

68 Trần Hà My 402139 Long Biên  

69 Vũ Kiều Trang 400148 Hà Đông  

70 Đỗ Hải Ánh Dương 400835 Hà Đông  

71 Vũ Thị Hương Giang 401711 Hà Đông  

72 Dương Kiều Anh 401702 Hà Đông  

73 Đỗ Văn Phúc 402342 Hà Đông  

74 Hoàng Thị Đan Phương 402772 Hà Đông  

75 Nông Thị Mai Trang 400565 Hà Đông  

76 Nguyễn Thị Minh Nguyệt  403323 Hà Đông  

77 Phạm Thị Lan Anh 393144 Hà Đông  

78 Phạm Minh Loan 402165 Hà Đông  

79 Bùi Thị Hồng Nhung 400628 Hà Đông  

80 Cao Thị Quỳnh 393009   

81 Mai Tiến Thành 400102   

82 Dương Thị Lan Anh 400151   

83 Vừ A Dia 400351   

84 Trần Thúy Hạnh 400429   

85 Nguyễn Thị Hương 400601   

86 Trần Thị Liên Hương 400639   



  

87 Nguyễn Duy Long 400942   

88 Nguyễn Mạnh Linh 401055   

89 Trần Thị Huyền Trang 401149   

90 Nguyễn Thị Phương Thảo 401308   

91 Đoàn Đắc Kiên 391565   

92 Nguyễn Thị Định 401660   

93 Trần Thị Minh Hằng 401725   

94 Văn Thị Ngọc 401726   

95 Nguyễn Khánh Hạ 401735   

96 Nguyễn Thị Hương 402808   

97 Vũ Đình Hưng 402809   

98 Võ Thị Ngọc Loan 402831   

99 Bùi Thu Trang 403155   

100 Vương Hồng Huyền 403244   

101 Phùng Thị Mai 403408   

102 Nguyễn Thị Minh 403417   

103 Nguyễn Khánh Huyền 403440   

104 Bùi Thanh Sơn 403546   

105 Dương Thị Ngọc Ánh 403616   

106 Hoàng Thị Phượng 403625   

107 Phạm Thị Linh Phương 403628   

108 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 403643   

109 Lê Thu Huyền 403646   

110 Trần Thị Thu Hường 404065   

Danh sách: 110 sinh viên. 
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